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Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 4974/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường đã chủ trì phối hợp với với Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và đại diện một số Cục Quản lý thị trường địa phương để soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư), Tổng cục Quản lý thị trường xin trình Bộ trưởng về việc ban hành Thông tư này như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường trước đây đã góp phần quan trọng trong việc trong việc việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường trong thời gian qua. Công tác kiểm tra nội bộ tại các cơ quan Quản lý thị trường các cấp đã đạt được các kết quả nhất định. Ý thức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của công chức kiểm soát viên thị trường đã có chuyển biến rõ nét và tích cực. Nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát của lực lượng ngày càng củng cố, hoàn thiện sau khi các cuộc kiểm tra nội bộ hàng năm. Việc thực hiện quy chế công tác, quản lý địa bàn, thực hiện quy trình kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính, việc ghi chép sổ nhật ký theo dõi hoạt động kiểm tra, kiểm soát, việc quản lý và sử dụng ấn chỉ quản lý thị trường đã giảm dần những sai sót, khuyết điểm lớn và ngày càng hoàn thiện.

Qua công tác kiểm tra nội bộ, việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ vụ việc xử lý vi phạm hành chính, công tác quản lý sử dụng ấn chỉ và thiết lập hồ sơ vụ việc xử lý vi phạm hành chính tại các Đội Quản lý thị trường từng bước được hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện đã nảy sinh bất cập và không còn phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường trong giai đoạn hiện nay, cụ thể:

1. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, theo đó Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức theo mô hình ngành dọc, tập trung, thống nhất. Sự thay đổi mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường dẫn tới thay đổi về mô hình quản lý, công tác chỉ đạo điều hành, tên gọi và địa vị pháp lý của cơ quan Quản lý thị trường các cấp gồm: Tổng cục Quản lý thị trường; Các Vụ, Cục thuộc Tổng cục; Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh. Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT quy định đối tượng áp dụng đối với cơ quan, công chức lực lượng Quản lý thị trường ở trung ương, địa phương và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hiện nay cơ quan Quản lý thị trường địa phương đã được nâng cấp và không trực thuộc Sở Công Thương do vậy quy định này không còn phù hợp với mô hình quản lý của Tổng cục Quản lý thị trường. 

2. Các căn cứ ban hành Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT là các văn bản đã hết hiệu lực hoặc không còn áp dụng trên thực tế.

3. Phạm vi hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường đã được quy định tại Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 và các văn bản có liên quan theo hướng ngày càng mở rộng. 
Để khắc phục bất cập nêu trên và căn cứ yêu cầu quản lý, việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT là cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý để đảm bảo việc thi hành nghiêm chỉnh các các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường trong tình hình mới.
II. QUAN ĐIỂM SOẠN THẢO THÔNG TƯ
1. Đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các quy định hiện hành có liên quan về hoạt động kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; bảo đảm phù hợp với cơ cấu, tổ chức mới của Quản lý thị trường, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
2. Thế hiện chính sách xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Đề cao trách nhiệm của cơ quan, công chức Quản lý thị trường khi thực thi hoạt động công vụ. 

3. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của công chức Quản lý thị trường. Đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hoạt động công vụ của cơ quan, công chức Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật.

4. Kế thừa các quy định còn phù hợp với thực tiễn của Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT, khắc phục bất cập, đồng thời rà soát chỉnh sửa, loại bỏ các quy định không phù hợp với thực tiễn, không khả thi, không thống nhất với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO THÔNG TƯ
Việc soạn thảo Thông tư đã tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương, cụ thể là:

1. Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 357/QĐ-BCT ngày 21 tháng 02 năm 2019 về việc thành lập thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường. Tổ soạn thảo do Tổng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường là Tổ trưởng; các thành viên gồm gồm có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ); Cơ quan Tổng cục (Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Vụ Chính sách Pháp chế, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường) và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Bình, Hoà Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tầu, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Cà Mau.

2. Xây dựng đề cương chi tiết, Kế hoạch xây dựng và Dự thảo Thông tư.
3. Tổ soạn thảo đã họp cho ý kiến về đề cương Thông tư, kế hoạch soạn thảo văn bản, dự thảo trước và sau khi gửi xin ý kiến của các cơ quan có liên quan và đăng tải trên website. Tổ chức các cuộc họp thành viên Tổ soạn thảo và một số đơn vị liên quan xin ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo.  
4. Tổ chức xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư thông qua việc đăng lên website của Bộ Công Thương và gửi xin ý kiến của các cơ quan, các địa phương. Đến nay, Tổng cục Quản lý thị trường đã nhận được ... văn bản đóng góp ý kiến từ các Bộ, Sở Công Thương, các Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và các đơn vị trong Bộ Công Thương. 

5. Tổ soạn thảo đã tổ chức hoạt động tổng hợp ý kiến góp ý và tiến hành nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Thông tư.

6. Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 19/2018/TT-BCT, ngày      tháng     năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường đã có công văn số      /TCQLTT-TTKT gửi Vụ Pháp chế đề nghị thẩm định dự thảo Thông tư.

Ngày       tháng    năm 2019, Lãnh đạo Vụ Pháp chế đã chủ trì phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Thông tư. Căn cứ ý kiến trao đổi, thống nhất giữa lãnh đạo hai cơ quan tại cuộc họp thẩm định này, Tổng cục Quản lý thị trường đã nghiên cứu, tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa dự thảo Thông tư. Trên cơ sở dự thảo Thông tư đã được chỉnh sửa lại, Vụ Pháp chế đã có Báo cáo thẩm định số      /PC-TDTHPL ngày      tháng  năm 2019 đối với dự thảo Thông tư. 

7. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Tổng cục Quản lý thị trường đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định số    /BC-TCQLTT ngày              tháng     năm 2019 và tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế trình lãnh đạo Bộ xem xét ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Thông tư
Trước đây, theo mô hình cũ Cục Quản lý thị trường chỉ quản lý về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. Do vậy, kiểm tra nội bộ tập trung chính là kiểm tra đối với hoạt dộng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường còn lại do chính quyền địa phương quản lý, kiểm tra, giám sát. Hiện nay mô hình quản lý, công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan Quản lý thị trường thay đổi theo mô hình ngành dọc, tập trung, thống nhất, theo đó không chỉ có hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính mà các hoạt động công vụ khác cũng cần được kiểm tra nội bộ thường xuyên.

Các hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường  tại thời điểm hiên nay gồm có: chỉ đạo, điều hành; tham mưu, tổng hợp, báo cáo; tuyển dụng và thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức hội nghị, hội thảo; kiểm tra nội bộ; thông tin, tuyên truyền; tiếp dân; quản lý theo địa bàn; giám sát; thẩm tra, xác minh thông tin; thanh tra, kiểm tra và xử lý vụ việc vi phạm; phối hợp kiểm tra; quản lý, sử dụng ấn chỉ và công cụ hỗ trợ và các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Quản lý thị trường.

Đây là vấn đề cần được nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp cả về tên gọi của Thông tư cũng như một số nội dung kiểm tra quy định tại dự thảo cũng được điều chỉnh để bảo đảm cơ sở pháp lý trong hoạt động kiểm tra nội bộ của lực lượng Quản lý thị trường trong tình hình mới. 
Các đại biểu tại cuộc họp có ý kiến là Tổ soạn thảo, Tổng cục Quản lý thị trường báo cáo Bộ trưởng về việc thay đổi tên gọi của Thông tư. Tên gọi hiện nay của Thông tư là “Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường” chưa bao hàm hết được các hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường như đã trình bày ở trên. Nếu được sửa đổi thành “Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường” thì hoạt động kiểm tra nội bộ sẽ được bao quát hơn, hoàn chỉnh hơn, hiệu quả hơn và giúp cho Lãnh đạo Bộ, Tổng cục trưởng điều hành, quản lý tốt hơn lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc.

Tổng cục Quản lý thị trường đã trao đổi với đại diện Vụ Pháp chế trong Tổ soạn thảo và cùng thống nhất với những ý kiến nói trên. Về nội dung này, Tổng cục Quản lý thị trường báo cáo trình Bộ trưởng xin được điều chỉnh tên gọi của Thông tư thành “Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường”.

2. Bố cục của Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 04 Chương, 23 điều, gồm: 

- Chương I. Quy định chung: gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích kiểm tra và nguyên tắc kiểm tra.
- Chương II. Thẩm quyền, hình thức, nội dung kiểm tra, quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra và của đơn vị được kiểm tra: gồm 8 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định Thẩm quyền quyết định kiểm tra, Hình thức kiểm tra, Nội dung kiểm tra, Số lần kiểm tra và thời gian kiểm tra, Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra và xử lý chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, Đoàn kiểm tra, Trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn kiểm tra, Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, công chức được kiểm tra.

- Chương III. Trình tự, thủ tục và xử lý kết quả kiểm tra nội bộ: gồm 9 Điều (từ Điều 13 đến Điều 21) quy định Quyết định kiểm tra nội bộ, Trách nhiệm của người quyết định kiểm tra, Công bố quyết định kiểm tra, văn bản phân công, Lập biên bản kiểm tra nội bộ, Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ, Kết luận kiểm tra nội bộ, Thực hiện Kết luận kiểm tra nội bộ, Kiểm tra nội bộ lại, Quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội bộ. 
- Chương IV. Tổ chức thực hiện: gồm 2 Điều (từ Điều 22 đến Điều 23) quy định trách nhiệm của cơ quan Quản lý thị trường các cấp và điều khoản thi hành.
3. Một số điểm mới cơ bản của dự thảoThông tư so với quy định của Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT
- Về phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra, nội dung, hình thức kiểm tra, Đoàn kiểm tra, trình tự thủ tục một cuộc kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật trong hoạt động kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Đối chiếu với phạm vi điều chỉnh quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT phạm vi điều chỉnh của Thông tư đã mở rộng hơn, không chỉ bao gồm kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường mà còn kiểm tra các hoạt động khác trong hoạt động công vụ của Quản lý thị trường.  
- Về đối tượng áp dụng

Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT quy định đối tượng áp dụng gồm: cơ quan, công chức lực lượng Quản lý thị trường ở trung ương, địa phương và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại dự thảo Thông tư đã thay đổi đối tượng áp dụng gồm Cơ quan, đơn vị, công chức Quản lý thị trường. Lý do: Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, theo đó Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức theo mô hình ngành dọc, tập trung, thống nhất. Hiện nay cơ quan Quản lý thị trường địa phương đã được nâng cấp và không trực thuộc Sở Công Thương do vậy quy định về đối tượng áp dụng là Giám đốc Sở Công Thương quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT không phù hợp với mô hình quản lý của Tổng cục Quản lý thị trường. 

· Về thẩm quyền quyết định kiểm tra
Thẩm quyền kiểm tra tại Thông tư này bao gồm: Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng); Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) quyết định việc kiểm tra nội bộ đối với cơ quan, công chức theo phân cấp quản lý được giao. Thẩm quyền kiểm tra được mở rộng đối tượng là Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, phạm vi của Cục trưởng mở rộng hơn không chỉ kiểm tra các Đội Quản lý thị trường mà còn bao gồm các đơn vị, công chức trực thuộc (cấp phòng).

- Về hình thức kiểm tra
Có 3 hình thức kiểm tra quy định tại Thông tư này bao gồm: Kiểm tra nội bộ định kỳ theo chương trình, kế hoạch; kiểm tra nội bộ bất thường; kiểm tra nội bộ đột xuất trong hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường. Đối chiếu với hình thức kiểm tra quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT, Thông tư đã mở rộng thêm hình thức kiểm tra nội bộ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính để phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong những năm gần đây.
- Về nội dung kiểm tra
Cơ cấu tổ chức của cơ quan Quản lý thị trường được thay đổi, tổ chức  theo mô hình ngành dọc, tập trung, thống nhất do vậy nội dung kiểm tra tại Thông tư được mở rộng hơn để phù hợp với cơ cấu tổ chức của cơ quan Quản lý thị trường trong tình hình mới. Theo đó, bổ sung thêm các nội dung kiểm tra như: Kiểm tra hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường đối với hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường; Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp; Kiểm tra kỷ cương, kỷ luật lao động và việc chấp hành các quy định của pháp luật của công chức Quản lý thị trường.
- Về xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra 
Thông tư quy định trách nhiệm của Vụ Thanh tra - Kiểm tra (Tổng cục), Phòng Thanh tra Pháp chế (thuộc Cục) về xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ của Tổng cục, Cục. Đồng thời quy định về xử lý chồng chéo trong hoạt động kiểm tra.
· Về kiểm tra nội bộ lại
Thông tư quy định việc kiểm tra nội bộ lại. Đây là nội dung mới được quy định để kiểm tra nội bộ lại kết luận kiểm tra nội bộ do Cục trưởng kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra lại trong trường hợp còn nội dung chưa rõ, chưa đủ căn cứ kết luận theo quy định. Thông tư cũng quy định các dấu hiệu vi phạm pháp luật làm căn cứ kiểm tra nội bộ lại.
V. NHỮNG NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU
VI. TÀI LIỆU KÈM THEO
1. Dự thảo Thông tư.

2. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh.
3. Báo cáo thẩm định số      /PC-TDTHPL ngày   tháng      năm 2019 của Vụ Pháp chế đối với dự thảo Thông tư.

4. Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế số    /BC-QLTT  ngày   tháng     năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường đối với dự thảo Thông tư.

5. Tổng hợp phiếu xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công Thương số  /PC-TDTHPL ngày     tháng     năm 2019 của Vụ Pháp chế.

Tổng cục Quản lý thị trường kính trình Bộ trưởng xem xét và ký ban hành Thông tư này./.
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